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1. Đặt vấn đề
Suốt chiều dài đất nước Việt Nam, bất cứ một vùng miền nào cũng đều có những dấu ấn lịch sử riêng của mình. Bề dày lịch sử của mỗi vùng miền, mỗi địa phương đều gắn liền với những nhân vật nổi tiếng, với tài năng và đóng góp lớn lao cho địa phương đó. Quảng Bình là một tỉnh miền Trung, là vùng đất của “địa linh nhân kiệt” bởi những giá trị vô giá về vật chất cũng như tinh thần của các thế hệ danh nhân để lại. Bởi “chính sự đa nguồn gốc văn hóa cùng với sự tích hợp các giá trị có được từ tiếp biến, giao thoa và thụ ứng văn hóa hai miền là cơ sở để xuất hiện “nhân kiệt”1. Những “nhân kiệt” của Quảng Bình đã có những đóng góp lớn lao cho sự nghiệp phát triển của tỉnh nhà cũng như của các địa phương khác trong nước làm rạng rỡ cho quê hương, dòng họ và cũng là niềm tự hào cho nhiều thế hệ nhân dân Quảng Bình. Danh nhân Quảng Bình chính là “những con người vượt lên số phận để gánh vác những trọng trách của cộng đồng trong cuộc chiến để tồn tại và phát triển”2. Để trân trọng ghi nhận công lao to lớn của các danh nhân, những nhân vật đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự tồn tại và phát triển đất nước nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng, thế hệ hiện tại phải đặc biệt quan tâm đến việc tôn vinh và quảng bá những giá trị vật chất và tinh thần của các thế hệ danh nhân để lại nhằm tuyên truyền quảng bá về danh nhân; góp phần giáo dục truyền thống văn hóa tốt đẹp của các danh nhân cho các tầng lớp nhân dân cũng như giới thiệu với bạn bè quốc tế nhằm phát huy hệ giá trị văn hóa của tầng lớp thế hệ danh nhân tỉnh nhà.
2. Nhận diện danh nhân Quảng Bình
Danh nhân chính là nhân vật nổi tiếng, có sức sáng tạo lớn, có những phát minh quan trọng trong tiến trình lịch sử trên quy mô quốc gia, quốc tế cũng như trong lĩnh vực hoạt động xã hội. Danh nhân chỉ có thể được gắn cho một cá nhân có tài năng kiệt xuất, đức độ cao cả mà toàn bộ thân thế và sự nghiệp của nhân vật đó có tác động, ảnh hưởng sâu sắc đến sự vận động của lịch sử - xã hội. Danh nhân còn có thể được coi là “hằng số lịch sử phát triển của mỗi dân tộc và hiền tài là nguyên khí quốc gia”3, là những người có chiều sâu về phẩm chất, chiều cao trí tuệ, chiều rộng về danh tiếng và uy tín; là những cá nhân có tài năng xuất chúng, đạo đức cao cả, có thân thế và sự nghiệp lừng lẫy, đóng góp to lớn và xuất sắc vào tiến trình lịch sử - xã hội, có ảnh hưởng rộng lớn trong cộng đồng, được cộng đồng khâm phục, thừa nhận và noi theo”4.
Có danh nhân văn hóa, danh nhân lịch sử, danh nhân cách mạng, danh nhân quân sự,… mỗi dạng danh nhân bao gồm nhiều nhân vật trong đó. “Sinh ra trong khu vực về tự nhiên và văn hóa đều “đa dị”, danh nhân Quảng Bình đều tích lũy được tri thức uyên bác trên nhiều địa hạt, ở địa hạt nào cũng thấy ở danh nhân Quảng Bình cũng lóe sáng những kiến giải sắc sảo”5.
Có thể điểm qua một số danh nhân ở những lĩnh vực điển hình của tỉnh Quảng Bình như:
- Danh nhân chính trị có: Hoàng Kim Xán, Vũ Trọng Bình, Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Đăng Tuân, Hoàng Kế Viêm, Lê Trực, Võ Khắc Triển, Hoàng Hối Khanh, Hồ Hồng, Trần Bang Cảnh, Dương Văn An, Huỳnh Côn, Võ Xuân Cảnh…
- Danh nhân quân sự có: Lý Thường Kiệt, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sâm, Đào Duy Từ, Nguyễn Hữu Dật, Nguyễn Phạm Tuân, Trương Phúc Phấn, Lê Mô Khởi, Lê Sĩ…
- Danh nhân văn hóa có: Trần Mạnh Đàn, Nguyễn Hàm Ninh, Hàn Mặc Tử, Lưu Trọng Lư, Xuân Hoàng…
- Danh nhân giáo dục có Trần Kinh,…
3. Đề xuất các hình thức tôn vinh và quảng bá
Truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” từ lâu đã trở thành đạo lý tốt đẹp, là nét ứng xử vô cùng nhân văn của nhân dân Việt Nam. Từ xưa đến nay, những bậc danh nhân đã có công lao với dân, với nước đều được cộng đồng quý trọng và tôn vinh. Chính qua những hình thức tôn vinh, quảng bá này sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ, tích cực đến việc nêu gương một cách rộng khắp, có tác động lớn đối với xã hội và cộng đồng.
Trong những năm qua, hoạt động tôn vinh và quảng bá danh nhân được Đảng và Chính phủ đặc biệt quan tâm, thể hiện qua các văn kiện, nghị quyết đã ban hành. Trong thời gian gần đây, Chính phủ đã cấp nhiều dự án tu bổ, phục hồi các di tích lịch sử, các lễ hội liên quan đến danh nhân toàn quốc, trong đó có tỉnh Quảng Bình. Nhờ sự quan tâm đó, nhiều di tích và lễ hội tôn vinh, tưởng niệm danh nhân nhanh chóng được phục hồi, từng bước phát huy tác dụng trong đời sống kinh tế, chính trị và văn hóa cụ thể từng địa phương.
Trong thực tế hiện nay ở các địa phương cũng như tầm quốc gia, có nhiều hình thức tôn vinh và quảng bá danh nhân như: Xếp hạng di tích; xây dựng nhà bảo tàng, trưng bày giới thiệu tại các bảo tàng, nhà trưng bày chuyên đề, nhà tưởng niệm, xây dựng tượng đài, tôn vinh; đặt tên danh nhân cho đường phố, quảng trường, công viên, trường học, làng, xã, cho các trung tâm văn hóa, các trường học; gắn bia, biển, gắn bảng lưu niệm nơi danh nhân đã từng sống… Ngoài ra, còn hình thành các giải thưởng, quỹ học bổng; xuất bản các ấn phẩm về tiểu sử, sự nghiệp, hồi ký, làm phim tư liệu, sáng tác âm nhạc, ca khúc tranh ảnh,… Tùy từng trường hợp cụ thể mà các địa phương có thể lựa chọn những hình thức phù hợp nhất có khả năng thể hiện những phẩm chất cao đẹp của danh nhân tại địa phương.
Trong những năm qua, xu thế của hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa vật thể và phi vật thể do danh nhân đóng góp ngày càng phát triển với hình thức xã hội hóa cả về chiều sâu và diện rộng. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Bình đã, đang và tiếp tục quan tâm chỉ đạo và đầu tư cho các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản cùng với sự quan tâm, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Mặc dù vậy, công tác vinh danh và quảng bá nhằm phát huy những giá trị vật chất và tinh thần của danh nhân chưa xứng với tiềm năng, với nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, do đó chưa thực sự tạo được điểm nhấn để khai thác các giá trị di sản văn hóa độc đáo của địa phương.
Qua nghiên cứu, tham khảo việc làm này ở trong nước cũng như một số thành phố trên thế giới trong thời gian qua, chúng tôi nhận thấy cần đẩy mạnh và phát triển các hình thức tôn vinh và quảng bá sau đây phù hợp với tình hình thực tế tại tỉnh Quảng Bình, nhằm phát huy các giá trị vật thể và phi vật thể của danh nhân tỉnh nhà cũng như những đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội.
Thứ nhất, đó là việc đặt tên đường phố, địa danh tiêu biểu, công viên, trường học... mang tên các danh nhân
Tham khảo một số thành phố trên thế giới khác như Matxcơva (Nga), Thượng Hải, Bắc Kinh (Trung Quốc) thì vấn đề tôn vinh danh nhân của các thành phố này thực sự là một văn hóa đặt tên, điều đó “vừa kế thừa truyền thống tôn vinh anh hùng - danh nhân của cha ông, vừa biểu hiện ý thức và nhận thức sâu sắc, khoa học của lớp người đương đại trong một xã hội hiện đại”6.
Tùy theo tầm vóc của danh nhân mà xếp tên cho các đại lộ, các địa danh trong tỉnh, thành phố phù hợp. Việc đặt tên đường phố, công viên, trường học phải có sự chỉ đạo, theo dõi thống nhất từ thành phố Đồng Hới đến các thị trấn, tránh tùy tiện và nhất thời.  Mặt khác, nên có những đánh giá lại các tên đường phố sao cho tên gọi của nó mang ý nghĩa văn hóa - lịch sử và khoa học, phù hợp với tư tưởng, nhận thức và tình cảm của cả cộng đồng. Có như vậy mới nhận thức được vị trí xứng đáng, bất tử của nó trong lòng cộng đồng và dân tộc.
Thực tế trong thời gian qua, một số địa phương tùy tiện đặt tên cho các đường phố, địa danh tiêu biểu, công viên, trường học thì thực sự sẽ mang hiệu quả rất thấp, ít có tác dụng đối với xã hội và cộng đồng. Do đó, đối với tỉnh nhà, cần phải có một hội đồng soạn thảo quy chế và chỉ đạo duy nhất trong việc đặt tên đường phố và đặt tên cho công viên, trung tâm văn hóa, trường học, làng xã,… Kết luận của hội đồng mang tính thống nhất, có giá trị khoa học cao nhất sau khi tham khảo ý kiến và đánh giá phản hồi từ phía tập thể, cộng đồng. Tham gia vào công việc đặt, đổi tên này là những nhà khoa học nghiêm túc, có trình độ cao, làm việc vô tư theo một định hướng chuẩn mực nhất định. Có như vậy, mới tránh được tình trạng thay đổi tên đường phố liên tục như một số địa phương: người được đặt tên không có tiếng tăm sâu rộng trong xã hội, trong cộng đồng địa phương, ít người biết đến hoặc tài năng chưa xuất chúng và ít mang tính thuyết phục.
Như vậy, chúng ta cần có một văn hóa đặt tên khoa học, nghiêm túc, xứng tầm lịch sử và truyền thống văn hóa dân tộc để những cái tên danh nhân khi gắn với tên đường phố của một đô thị, một thị trấn hoặc một địa danh cụ thể, một vùng đất cụ thể của Quảng Bình sẽ tôn vinh và quảng bá tên tuổi và những giá trị của các danh nhân để lại. Từ đó, những người con Quảng Bình cảm thấy vinh dự vì được sinh ra và lớn lên trên một vùng đất có bề dày lịch sử văn hóa đặc sắc.
Thứ hai, quảng bá những di sản văn hóa, những giá trị về vật chất và tinh thần của các danh nhân qua hoạt động du lịch
Con người ta không chỉ sống cho hiện tại mà còn sống với quá khứ và hướng về tương lai. Trong hoạt động thực tiễn, con người thường xuyên hồi suy về quá khứ, tổng kết kinh nghiệm hoạt động để tìm ra phương án sống và phát triển tối ưu, đặt cơ sở cho những dự phóng về tương lai. Toàn bộ những sản phẩm sáng tạo của các thành viên trong cộng đồng dân tộc được thể hiện ra dưới dạng những đối tượng vật thể (hữu hình) và phi vật thể (vô hình) mang tính biểu tượng, được lan tỏa và trao truyền từ cộng đồng này sang cộng đồng khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác, đó chính là những di sản văn hóa. Do vậy “danh nhân là một bộ phận của di sản văn hóa dân tộc”7. Và muốn nhận biết danh nhân thì phải bắt đầu đi từ di sản văn hóa. Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, “danh nhân không phải chỉ là của một thời đại mà còn được quần chúng nhân dân tôn vinh và truyền tụng từ đời này sang đời khác, cho nên danh nhân trở thành bộ phận trong di sản văn hóa của dân tộc”8.
Di sản văn hóa là tài sản đặc biệt, là vốn quý của dân tộc. Có dân tộc là có văn hóa, mất dân tộc là mất văn hóa. Đảng và Nhà nước ta rất coi trọng các di sản văn hóa, các di tích lịch sử, các công trình văn hóa nghệ thuật, các tài năng và các danh nhân văn hóa. Đảng ta chủ trương bảo tồn lâu dài vốn quý đó để giáo dục nhân dân về lòng yêu nước, về ý thức dân tộc, về truyền thống lịch sử và văn hóa; tạo điều kiện cho nhiều thế hệ có thể thưởng thức, tiếp thu nghiên cứu các giá trị văn hóa cổ truyền ấy, để có thể sáng tạo ra những giá trị mới thể hiện được tầm cao của thời đại và chiều sâu của lịch sử, vừa dân tộc vừa hiện đại.
Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI đã khẳng định: Văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho phát triển kinh tế, xã hội… Trong đó, những giá trị vật chất và tinh thần của danh nhân trở thành những di sản văn hóa vô giá, là nguồn tài nguyên quý giá cho sự phát triển văn hóa. Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới của các cấp, các ngành của tỉnh là làm sao bảo tồn được các giá trị này; vừa khai thác các giá trị phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa địa phương, vừa đảm bảo được sự phát triển bền vững lâu dài của các mục tiêu chung của tỉnh Quảng Bình. Vì đây chính là những di sản vô giá của địa phương cũng như của đất nước. Nó phản chiếu quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam để trường tồn và phát triển, đồng thời mang ý nghĩa giáo dục nhân văn sâu sắc đối với thế hệ hôm nay và mai sau. Đầu tư vào bảo tồn và phát huy giá trị những di sản văn hóa do danh nhân để lại không chỉ mang lại hiệu quả văn hóa mà còn mang lại lợi ích cho xã hội.
Di sản văn hóa phải được nhận thức là một tiềm năng, đóng góp tích cực vào việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Việc sử dụng và khai thác di sản này phải gắn với du lịch, qua du lịch để quảng bá di sản, tức là quảng bá những giá trị văn hóa của các danh nhân. Muốn vậy, phải có sự kết hợp đồng bộ giữa các ngành liên quan trong tỉnh, nhất là hoạt động du lịch.
Cần phân loại các giá trị văn hóa từ di sản, lựa chọn đưa hệ thống di sản vào bản đồ du lịch. Từ đó, các nhà kinh doanh du lịch sẽ dễ dàng lựa chọn từng loại hình để sản xuất, đa dạng hóa chương trình du lịch đưa vào lưu thông trên thị trường; các nhà hoạch định chiến lược, quy hoạch du lịch sẽ xác định chuẩn các vùng trung tâm, tuyến, điểm du lịch để xây dựng các dự án cụ thể; kêu gọi và thu hút vốn đầu tư, tạo cơ sở để làm công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; tiến hành các hoạt động chuyên môn có hiệu quả, thu hút du khách đến tham quan và thẩm nhận các giá trị văn hóa từ di sản, đẩy mạnh tốc độ phát triển của ngành du lịch tại tỉnh Quảng Bình.
Có nhận thức được điều này mới có cái nhìn tổng thể, tương hỗ giữa kinh tế và văn hóa, giữa khai thác dịch vụ du lịch với bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa do danh nhân đóng góp một cách khoa học và hiệu quả nhất.
Cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan quản lý di sản văn hóa cần phải đẩy mạnh việc nghiên cứu để đưa ra những thông tin đầy đủ, khoa học và thuyết phục về các di tích nói riêng, hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể nói chung. Trên cơ sở đó, hai ngành văn hóa và du lịch xây dựng được bản đồ các tuyến du lịch văn hóa chất lượng cao, đồng thời cũng là chất liệu để tạo ra các sản phẩm du lịch đặc thù, phục vụ cho nhu cầu du lịch đa dạng, kết hợp nhiều mục đích trong một loại hình du lịch văn hóa là xu hướng rất được quan tâm hiện nay. Có như vậy di sản văn hóa mới trở thành những sản phẩm du lịch hấp dẫn với những giá trị đặc thù và đặc sắc của mình.
Ngành du lịch của tỉnh cần có chiến lược quảng bá cho di sản văn hóa, cần có những công ty du lịch có thương hiệu tổ chức thường xuyên việc tuyên truyền giới thiệu các di sản văn hóa dưới dạng là nguồn tài nguyên của du lịch Việt Nam, đồng thời cũng là những sản phẩm du lịch có giá trị cho du khách trong và ngoài nước phấn đấu “di sản văn hóa không chỉ dừng ở mức độ là những địa chỉ, những địa điểm du lịch mà phải trở thành những sản phẩm du lịch đích thực”9.
Mặt khác, cần bố trí tiếp cận các di sản văn hóa một cách thường xuyên, có hệ thống và có mục đích để tăng cường sự nhận biết và khả năng giới thiệu về văn hóa và di sản văn hóa của đội ngũ hướng dẫn viên phục vụ khách tham quan. Chỉ có như vậy thì di sản văn hóa mới trở thành những sản phẩm du lịch và sự phối hợp giữa phát triển du lịch, việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa mới có chiều sâu và đạt hiệu quả cao.
Ngoài ra, cần phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng triển khai các hoạt động quảng bá, đặc biệt là quảng bá du lịch cho du khách trong nước và quốc tế.
Thứ ba, tổ chức in ấn và phát hành các ấn phẩm về danh nhân của 
địa phương
Cần có cách thức tổ chức tập hợp các công trình nghiên cứu từ trước đến nay của các chuyên gia nghiên cứu trong và ngoài tỉnh, của quốc tế về các danh nhân Quảng Bình.
Tổ chức biên tập, thẩm định các giá trị của các công trình và xem xét in ấn để phát hành rộng rãi trong toàn quốc.
Cần có một dự án dịch thuật những nghiên cứu về các danh nhân, những công trình do các danh nhân để lại để quảng bá ra nước ngoài qua hoạt động xuất nhập sách báo cũng như tiếp cận thông qua hoạt động du lịch để quảng bá những ấn phẩm này đến với đông đảo du khách quốc tế muốn tìm hiểu về các danh nhân Quảng Bình.
Ngoài những hình thức tôn vinh và quảng bá trên, cần kết hợp các hình thức tôn vinh và quảng bá khác phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh nhà nhằm góp phần nâng cấp tầm vóc danh nhân; tạo ra mối quan hệ vừa gần gũi, thân thiện, vừa uy danh và trang trọng giữa người tôn vinh và người được tôn vinh trong mối quan hệ đa chiều rộng lớn của dân tộc.
Vấn đề là dù tiến hành dưới hình thức nào, cũng phải tạo ra những sản phẩm văn hóa hoàn chỉnh, có giá trị về tư tưởng, văn hóa, khoa học và thẩm mỹ, thỏa mãn ngày càng cao nhu cầu thưởng thức văn hóa - tinh thần của công chúng trong toàn xã hội và thuyết phục được cộng đồng địa phương cũng như nhân dân trong nước và quốc tế.
4. Kết luận
Vùng đất Quảng Bình có nhiều danh nhân được cộng đồng xác nhận qua tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Để các giá trị của không gian lịch sử văn hóa do các danh nhân để lại thực sự có những dấu ấn sâu sắc được đánh thức bởi những hoạt động thiết thực, để những giá trị truyền thống chứa đựng trong di sản vật chất và tinh thần mà người Quảng Bình rất đỗi tự hào, niềm tự hào về các thế hệ danh nhân Quảng Bình đã để lại những dấu ấn đặc biệt trong hành trình lịch sử văn hóa của dân tộc qua các thời kỳ lịch sử, những giá trị tinh hoa của thế hệ danh nhân Quảng Bình đóng góp. Thiết nghĩ các cấp, các ngành trong toàn tỉnh cần tập trung đề ra những cách thức tôn vinh phù hợp nhằm quảng bá những giá trị to lớn mà thế hệ danh nhân Quảng Bình đã để lại nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc trong lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
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